CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6 – HK II

Câu 1: Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì thay đổi ? 
- Năm 179 TCN Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu lạc làm 2 quận.
- Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành 3 quận, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
-Bộ máy cai trị của nhà Hán từ trung ương đến địa phương:
               Châu                     Quận                      Huyện
            (Thứ sử )             (Thái thú, Đô úy)            ( Lạc tướng)
- Bắt dân ta nộp thuế: muối, sắt,... và cống nạp nặng nề: ngọc trai, sừng tê giác, ngà voi…
- Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta theo phong tục người Hán.

Câu 2:Hãy nêu một số chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI ?  Theo em, chính sách nào thâm độc nhất ? Vì sao.
- Chính sách cai trị:
+Trước đó, Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
+ Đầu thế kỉ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu .
+ Đưa người Hán sang làm Huyện lệnh.
+ Bắt dân ta nộp thuế, cống nạpvà lao dịch nặng nề.
+ Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta theo phong tục người Hán.
* Chính sách thâm hiểm nhất của họ là: muốn đồng hóa dân tộc ta.
 Vì: chúng muốn xóa bỏ nền văn hóa của tổ tiên người Việt, xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới.

Câu 3:Nêu những nét chính về tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI ? nhận xét.
- Những nét chính về kinh tế:
+ Nghề rèn sắt vẫn phát triển.
+ Biết đắp đê phòng lụt, biết trồng lúa hai vụ một năm,...
+ Nghề gốm, nghề dệt, ...cũng được phát triển
+ Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công không bị sung làm đồ cống nạp mà được trao đổi ở các chợ làng. Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương.
- Nhân xét:...kinh tế nước ta vẫn phát triển....

Câu 4: Nêu những chuyển biến về xã hội ở các thế kỉ I –VI ?
	Thời Văn Lang - Âu Lạc
	Thời kì bị đô hộ

	Vua
	Quan lại đô hộ

	Quý tộc
	Hào trưởng Việt
	Địa chủ Hán

	Nông dân công xã
	Nông dân công xã

	
	Nông dân lệ thuộc

	Nô tì
	Nô tì



- Từ thế kỷ I -> VI người Hán thâu tóm quyền lực về tay mình, trực tiếp nắm đến cấp huyện, xã hội phân hoá sâu sắc hơn.

Câu 5:Nêu những chuyển biến về văn hóa nước ta ở các thế kỉ I –VI ?
- Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán và tiến hành du nhập Nho giáo, Đạo giáo... và những phong tục của người Hán vào nước ta.
- Nhân dân ta vẫn bảo vệ tiếng nói, phong tục của tổ tiên (nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy,..).

Câu 6:Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này?
- Sau hơn 1000 năm đô hộ:
+ Tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sống với những đăc trưng riêng của dân tộc: xăm mình,nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy.
+ Chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.

Câu 7: Nêu thời gian và tên những cuộc khởi nghĩa/kháng chiến của nhân dân ta chống lại các chính quyền đô hộ thời kì Bắc thuộc ?

	Thời gian
	CQ đô hộ
	Tên cuộc khởi nghĩa

	Năm 40
	Nhà Hán
	Hai Bà Trưng

	Năm 248
	Nhà Ngô
	Bà Triệu

	Năm 542
	Nhà Lương
	Lý Bí

	Năm 550
	Nhà Lương
	Triệu Quang Phục 

	Năm 722
	Nhà Đường
	Mai Thúc Loan

	Năm 776-791
	Nhà Đường
	Phùng Hưng

	Năm 905
	Nhà Đường
	Khúc Thừa Dụ

	Năm 930-931
	Nhà Nam Hán
	Dương Đình Nghệ 



Câu 8: Những nét chính về kinh tế và văn hóa của người Champa  từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
a. Kinh tế:
- Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.
- Trồng lúa nước, 2 vụ/năm, làm ruộng bậc thang.
- Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.
b. Văn hoá:
- Từ thế kỉ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ.
- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và đạo phật.
- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.
- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng, thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 9:Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
a. Nguyên nhân:
- Sự áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Thi Sách bị quân Hán giết hại
b. Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.
c. Kết quả:
- Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi. 

Câu 10: Trình bày nguyên nhân, diễn biến và kết quả của kháng chiến chống quân Lương của Triệu Quang Phục ?
* Nguyên nhân:
Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương.
* Diễn biến:
- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng. Nhân dân gọi ông là Dạ Trạch Vương.
- Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.
- Năm 550 nghĩa quân phản công, đánh tan quân Lương
* Kết quả: Cuộc kháng chiến thắng lợi.

Câu11:Họ Khúc đã làm những gì để củng cố quyền tự chủ ? 
- Đặt lại khu vực hành chính.
- Cử người trông coi mọi việc đến tận xã .
- Định lại mức thuế.
- Bãi bỏ lao dịch thời Bắc thuộc.
-Lập lại sổ hộ khẩu.

Câu 12: Lịch sử địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu quận huyện? Hãy kể tên các huyện của Thành phố Hồ Chí Minh?
- Thành phố Hồ Chí Minh  bao gồm:24 quận ,huyện.
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